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Kính gửi: Quý khách hàng / Value customer
Công ty TNHH Gỗ Châu Âu xin cảm ơn sự quan tâm của quý khách đến sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi hân hạnh gửi tới quý khách bảng báo giá như sau

TT
Độ Dày     

Thickness
Chất lượng  

GRADE

Khồi lượng   
Available 
Quantity        

(m
3
)

Đơn giá   
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USD/m
3

Đơn giá           
Price       

đồng/m
3

Ghi chú

1 Tần Bì white ASH ĐÃ RONG BIÊN - Square edged
16 mm A Grade 72 $680 15.510.000
22mm AB Grade 100 $600 13.690.000
22mm ABC - narrow 15 $500 11.410.000

26/28mm ABC grade 150 $520 11.860.000
32/40 mm ABC 250 $530 12.090.000
45/52 mm ABC grade 120 $550 12.550.000
65/ 70mm B grade 13 $550 12.550.000

2 Sồi trắng white OAK ĐÃ RONG BIÊN - Square edged
16 mm A 5 $730 16.650.000
22 mm AB 20 $660 15.060.000

28/30 mm ABC 55 $500 11.410.000
37 / 40mm ABC 20 $520 11.860.000

42 mm BC 35 $470 10.720.000
52 mm BC 10 $550 12.550.000

3 Dẻ Gai Beech ĐÃ RONG BIÊN - Square edged
27/32/45/52 mm ABC 85 $350 7.990.000

52 mm AB 40 $460 10.490.000
52 mm BC 110 $300 6.840.000

4 Gỗ DA BÁO ĐÃ RONG BIÊN - Square edged
26 mm A grade 8 $880 20.080.000
52 mm A grade 95 $970 22.130.000

5 Thích cứng MAPLE ĐÃ RONG BIÊN - Square edged
52 mm AB grade 120 $650 14.830.000 hàng đẹp

6 Anh Đào CHERRY ĐÃ RONG BIÊN - Square edged
27 mm AB 15 $550 12.550.000
40 mm AB 70 $550 12.550.000
52 mm AB 50 $550 12.550.000

7 Gỗ Trăn Alder (NK Mỹ)
50/80 mm ABC grade 25 $500 11.410.000

26 mm 3com 10 $250 5.700.000
8 Dương (Phong) Birch hàng đã rong biên

52 mm AB 35 $550

Lưu ý:
- Tỷ giá tham khảo: 22.815               (tỷ giá được áp dụng theo tỷ giá bán ra của NH Vietcombank)

- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Thanh toán: trước khi giao hàng
- Giao hàng: tại kho hàng bên bán (Cây xoài, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - gần ngã ba Trị An)

- Hiệu lực báo giá: 1 tháng hoặc khi có thông báo mới
- Nếu cần thêm thông tin, quý khách vui lòng liên hệ mr Tân - 0936 020 687 - tan@eurowood.vn
- Ngoài mặt hàng được báo giá trên, chúng tôi hiện có trong kho nhiều loại gỗ ít được biết đến tại Việt Nam
như Birch Chestnut, Sycamore, Hornbeam, plum …
Vui lòng liên hệ lại để chúng tôi được tư vấn thêm cho quý khách hàng

Rất mong được sự quan tâm và hợp tác của quý khách hàng
CÔNG TY TNHH GỖ CHÂU ÂU

BẢNG BÁO GIÁ    (Quotation)


